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Chương II:  XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
Bài 29:   (tiếp theo)
CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
( tiết 2) 
II. NHỮNG CHUYỂN BIẾN CỦA XÃ HỘI VIỆT NAM
1/ Các vùng nông thôn
 - Giai cấp địa chủ phong kiến: đa phần đã đầu hàng, làm tay sai cho Pháp.
 - Nông dân bị bần cùng hóa, không lối thoát  -> Sẵn sàng đứng lên đấu tranh
2/ Đô thị phát triển, sự phát triển của các giai cấp, tầng lớp mới
 - Cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX, đô thị Việt Nam ra đời và phát triển (đọc SGK tr 141)
-> Giai cấp tầng lớp mới ra đời:
· Giai cấp tư sản ra đời, nhưng luôn bị thực dân Pháp kìm hãm
· Tầng lớp tiểu tư sản ra đời nhưng cuộc sống bấp bênh
· Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời và trưởng thành nhanh chóng, họ có tinh thần triệt để cách mạng
3/ Xu hướng mới trong cuộc vận động giải phóng dân tộc.
-Tầng lớp dân tộc tư sản và các sĩ phu tiến bộ tiếp thu luồng tư tưởng mới, muốn theo gương Nhật Bản
- Đầu thế kỉ XX, xu hướng cách mạng dân chủ tư sản xuất hiện.

BÀI TẬP: Sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất, xã hội Việt Nam có sự phân hóa như thế nào?  (Có mấy giai cấp? Thái độ chính trị của từng giai cấp)
Hướng dẫn: Lập bảng thống kê tình hình các giai cấp, tầng lớp trong xã hội VN nửa cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
	Giai cấp, Tầng lớp
	Nghề nghiệp
	Đời sống và thái độ cách mạng

	1. Địa chủ phong kiến
	Kinh doanh ruộng đất, bóc lột địa tô
	- Đại địa chủ: làm tay sai cho Pháp
- Địa chủ vừa và nhỏ còn có tinh thần yêu nước

	2.Nông dân
	Làm ruộng, đóng mọi thứ thuế
	- Sống cơ cực trăm bề, chịu vô số các thứ thuế ->Có ý thức dân tộc sâu sắc, sẵn sàng tham gia đấu tranh. Là lực lượng cách mạng đông đảo

	3.Tư sản
	Kinh doanh công thương nghiệp
	Là nhà thầu, đại lí…bị tư bản Pháp chèn ép nên họ muốn có sự thay đổi nhỏ chứ chưa dám tham gia cách mạng.

	4.Tiểu tư sản
	Làm công ăn lương, buôn bán nhỏ
	Là viên chức, HS, SV nhà giáo….có cuộc sống bấp bênh ->có ý thức dân tộc, tích cực tham gia vào cuộc vận động cứu nước 

	5.Công nhân
	Bán sức lao động, làm thuê
	Mới hình thành nhưng bị bóc lột tàn nhẫn, nặng nề nên sớm có tinh thần đấu tranh chống bọn chủ, cải thiện việc làm và sinh hoạt. 
Kiên quyết chống đế quốc giành độc lập, xóa bỏ chế độ phong kiến
Là lực lượng lãnh đạo cách mạng.



HỌC BÀI THEO CÂU HỎI SAU:
Câu 1: Tác động của chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp đối với kinh tế, xã hội Việt Nam.
Câu 2: Nêu điểm mới của xu hướng cứu nước đầu thế kỉ XX. 
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Bài 30
PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP
TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN NĂM 1918
I. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRƯỚC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT
1/ Phong trào Đông du (1905 – 1909)
- Năm 1904, Phan Bội Châu và một số sĩ phu khác lập ra Hội Duy Tân nhằm lập ra nước Việt Nam độc lập. 1905 phát động phong trào Đông du
- Mục đích: Đào tạo nhân tài,  Chủ trương bạo động, 
- Hoạt động: dựa  vào Nhật để đánh đuổi Pháp-Đưa học sinh sang Nhật du học, viết sách, báo tuyên truyền tinh thần yêu nước.
- Kết quả: 
      + Pháp câu kết với Nhật, trục xuất những người yêu nước Việt Nam (9 -1908).
      + Phan Bội Châu buộc phải rời Nhật (3 -1909). Hội Duy Tân ngừng hoạt động.
 -> Phong trào Đông Du tan rã.
2/ Đông Kinh nghĩa thục (1907)
- Tháng 3.1907, Lương Văn Can, Nguyễn Quyền…lập ra Đông Kinh nghĩa thục tại Hà Nội.
- Khuynh hướng đấu tranh: Ôn hòa. Nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài Chủ trương ôn hòa.
- Hoạt động: Mở trường dạy Địa lí, Lịch sử, khoa học thường thức, tổ chức các buổi bình văn và xuất bản sách báo
- Kết quả: tháng 11.1907, Pháp ra lệnh giải tán Đông Kinh nghĩa thục.
- Tác dụng: cổ động cách mạng, làm cho Pháp lo sợ và góp phần phát triển văn hóa, ngôn ngữ dân tộc.
3/ Cuộc vận động Duy Tân và phong trào chống thuế ở Trung Kì (1908).
- Đầu thế kỉ XX, ở Trung Kì Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng….lãnh đạo cuộc vận động Duy Tân.
-Khuynh hướng đấu tranh: nâng cao dân trí, bồi dưỡng tinh thần đấu tranh
- Biện pháp: ôn hòa, mở trường dạy  học, diễn thuyết các đề tài sinh hoạt xã hội, tình hình thế giới, tuyên truyền, đả phá các hủ tục phong kiến lạc hậu, cổ động mở mang công thương nghiệp, mở trường dạy học….
-> Năm 1908, phong  trào chống thuế ở Trung Kì diễn ra sôi nổi, mạnh mẽ, quyết liệt.
- Kết quả: thực dân Pháp đàn áp -> thất bại.

[bookmark: _GoBack]BÀI TẬP: HS học theo nội dung dưới dây
Câu 1: Vì sao dựa  vào Nhật để đánh đuổi Pháp ?
- Các sĩ phu yêu nước tiến bộ đầu thế kỉ XX thấy rằng Nhật Bản là nước cùng màu da, cùng văn hóa Hán học, nhờ đi theo con đường tư bản mà trở nên hùng mạnh nên họ muốn nhờ vào Nhật để bạo động cứu nước
Câu 2: Tại sao ngay từ khi mới ra đời, công nhân Việt Nam đã đấu tranh chống lại tư bản Pháp?
Lí do:
-Công nhân Việt Nam ra đời đã tiếp thu được truyền thống yêu nước, đấu tranh bất khuất của dân tộc
-Ngay từ đầu, công nhân Việt Nam sống và làm việc trong điều kiện khắc nghiệt (hình 100 trang 141), bị tư bản Pháp áp bức, bóc lột nặng nề, giá lao động rẻ mạt, đời sống khó khăn nên đã sớm xác định tư bản pháp là kẻ thù của giai cấp mình, đồng thời là kẻ thù dân tộc.
Câu 3: Nêu các phong trào yêu nước chống Pháp chủ yếu đầu thế kỉ XX
Có thể  các em Lập bảng thống kê các phong trào yêu nước theo nội dung dưới đây:
	Phong trào
	Mục đích
	Lãnh đạo
	Hình thức và nội dung hoạt động chủ yếu

	Đông Du
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	Đông Kinh nghĩa thục
(1907)
	
	
	

	Duy  Tân
(1908)
Phong trào chống thuế
	

	
	

	
	
	
	


-> Ba phong trào trên đều là phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản do các sĩ phu yêu nước đề xướng, lãnh đạo.


